
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc cung cấp báo giá, tiến độ 
các vật tư thiết bị của Hệ thống Hạ 
tầng công nghệ thông tin.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng    năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị của 
Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính đề nghị 
Quý Công ty cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị của Hệ thống 
máy chủ ảo với chủng loại, thông số kỹ thuật và số lượng như Phụ lục 01 kèm 
theo.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/…./2023)

STT Tên và quy 
cách vật tư 
thiết bị

Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Chi 
phí  
trước 
thuế

Thuế 
GTGT

Chi 
phí  
(Đã 
bao 
gồm 
VAT)

1 Máy chủ 
HP DL 360 
GEN10

- HPE ProLiant DL360 
Gen10 8SFF Configure-to-
order Server,
- Model: 867959-B21,
- HPE DL360 Gen10 8SFF 
CTO Server,
- 1 x Intel Xeon-Gold 
6226R (2.9GHz/16-
core/150W) FIO Processor 
Kit for HPE ProLiant 
DL360 Gen10,
- RAM: HPE 256GB 
(8x32GB) Dual Rank x 4 
DDR4-2933 CAS-21-21-
21 Registered Smart 
Memory Kit,
- HDD: HPE 3.6TB 
(4x900GB) SAS 12G 
Enterprise 15K SFF (2.5in) 
SC 3yr Wty Digitally 
Signed Firmware HDD,
- 1 x HPE SN1100Q 16Gb 
(1x16Gb) Dual Port Fibre 
Channel Host Bus Adapter,
- 1 x HPE 96W Smart 
Storage Lithium-ion 
Battery with 145mm Cable 
Kit,
- 1x HPE Smart Array 
P408i-a SR Gen10 (8 
Internal Lanes/2GB Cache) 
12G SAS Modular 
Controller,
- 1x HPE Ethernet 1Gb 4-
port FLR-T I350-T4V2 
Adapter,
- 2 x HPE 800W Flex Slot 
Platinum Hot Plug Low 
Halogen Power Supply 
Kit,
- 1 x HPE 1U Gen10 SFF 
Easy Install Rail Kit.  

   
  

Cái 02

2 Máy chủ 
HP DL360 
GEN10

- HPE ProLiant DL360 
Gen10 8SFF Configure-to-
order Server,
- Model: 867959-B21,
- HPE DL360 Gen10 8SFF 

cái 01



CTO Server,
- Intel Xeon-Gold 6240 
(2.6GHz/18-core/150W) 
FIO Processor Kit for HPE 
ProLiant DL360 Gen10 (2 
CPUs),
- RAM: HPE 256GB 
(8x32GB) Dual Rank x 4 
DDR4-2933 CAS-21-21-
21 Registered Smart 
Memory Kit,
- HDD: HPE 4.8TB 
(4x1.2TB) SAS 12G 
Enterprise 10K SFF (2.5in) 
SC 3yr Wty Digitally 
Signed Firmware HDD,
- 1x HPE SN1100Q 16Gb 
(1x16Gb) Dual Port Fibre 
Channel Host Bus Adapter,
- 1 x HPE 96W Smart 
Storage Lithium-ion 
Battery with 145mm Cable 
Kit,
- 1x HPE Smart Array 
P408i-a SR Gen10 (8 
Internal Lanes/2GB Cache) 
12G SAS Modular 
Controller,
- 1x HPE Ethernet 1Gb 4-
port FLR-T I350-T4V2 
Adapter,
- 2 x HPE 800W Flex Slot 
Platinum Hot Plug Low 
Halogen Power Supply 
Kit,
- 1 x HPE 1U Gen10 SFF 
Easy Install Rail Kit
HP DL360 GEN10,

   

3 Máy chủ 
HP DL360 
GEN10

- HPE ProLiant DL360 
Gen10 8SFF Configure-to-
order Server,
- Model: 867959-B21,
- HPE DL360 Gen10 8SFF 
CTO Server,
- Intel Xeon-Gold 5218 
(2.3GHz/16-core/125W) 
FIO Processor Kit for HPE 
ProLiant DL360 Gen10 (2 
CPUs),
- RAM: HPE 256GB 
(4x64GB) Dual Rank x 4 
DDR4-2933 CAS-21-21-
21 Registered Smart 
Memory Kit,
- HDD: HPE 2.4 TB 
(4x600GB) SAS 12G 
Enterprise 10K SFF (2.5in) 
SC 3yr Wty Digitally 

cái 01



Signed Firmware HDD,
- 1x HPE SN1100Q 16Gb 
(1x16Gb) Dual Port Fibre 
Channel Host Bus Adapter,
- 1 x HPE 96W Smart 
Storage Lithium-ion 
Battery with 145mm Cable 
Kit,
- 1x HPE Smart Array 
P408i-a SR Gen10 (8 
Internal Lanes/2GB Cache) 
12G SAS Modular 
Controller,
- 1x HPE Ethernet 1Gb 4-
port FLR-T I350-T4V2 
Adapter,
- 2 x HPE 800W Flex Slot 
Platinum Hot Plug Low 
Halogen Power Supply 
Kit,
- 1 x HPE 1U Gen10 SFF 
Easy Install Rail Kit

   
4 Máy chủ 

HP DL380 
GEN 10

- HPE ProLiant DL380 
Gen10 8SFF Configure-to-
order Server,
- HPE DL380 Gen10 8SFF 
CTO Server
HP DL380 GEN10,
- 1 x Intel Xeon-Gold 
6230R (2.1GHz/26-
core/150W) FIO Processor 
Kit for HPE ProLiant 
DL380 Gen10,
- HPE 256GB (8x64GB) 
Dual Rank x4 DDR4-2933 
CAS-21-21-21 Registered 
Smart Memory Kit,
- HPE 3TB (5x600GB) 
SAS 12G Enterprise 10K 
SFF (2.5in) SC 3yr Wty 
Digitally Signed Firmware 
HDD,
- 1 x HPE SN1100Q 16Gb 
Dual Port Fibre Channel 
Host Bus Adapter,
- 1 x HPE 96W Smart 
Storage Lithium-ion 
Battery with 145mm Cable 
Kit,
- 1 x HPE Smart Array 
P408i-a SR Gen10 (8 
Internal Lanes/2GB Cache) 
12G SAS Modular 
Controller,
- 1 x HPE Ethernet 1Gb 4-
port FLR-T BCM5719 
Adapter,
- 2 x HPE 800W Flex Slot 
Platinum Hot Plug Low 

Cái 01



Halogen Power Supply 
Kit,
- 1 x HPE 2U Small Form 
Factor Easy Install Rail 
Kit

   
5 Hệ điều 

hành 
Windows 
Server 
2022

Hệ điều hành bản quyền 
Windows Server 2022 
Data Center (hoặc cao 
hơn) cho 7 máy tính ở trên 
( 06 máy HP DL360 
GEN10, 01 máy HP 
DL380 GEN 10)

License 07

Tổng cộng chi phí
Lưu ý: 
- Hàng hóa được giao tại công trình, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng 
Ninh, Tổ 33- Khu 5- Phường Hà Khánh- T.P Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh 
(trong giờ hành chính).
- Nếu hàng hóa là nhập khẩu thì đơn vị cung cấp khi cung cấp hàng hóa 
phải có Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), Chứng chỉ chất lượng (CQ) và 
Tờ khai hải quan kèm theo.
- Hàng hóa mới, chưa qua sử dụng và gồm đầy đủ phụ kiện kèm theo.
- Hàng hóa được bảo hành đầy đủ theo chế độ bảo hành của Nhà sản xuất.
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